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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Phương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyêñ Minh Toàn; 

Ông Trần Ngọc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Trung - Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Trang - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm  công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

19/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 19/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa 

số 12/2022/HSST-QĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo: 

DTK, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1982 tại Hải Phòng; ĐKHKTT: Số 1/199 A, 

phường B, quâṇ C, thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Số D, xã E, huyêṇ F, 

thành phố Hải Phòng; nghề nghiêp̣: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông G và 

bà H (đã chết); có chồng là I và có 05 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ 

ngày 18-01-2022 đến ngày 21-01-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú; có mặt.   

Bị hại: Bà BH1 và chồng là ông BH2; cùng nơi cư trú : Số 11 gác 2 J, 

phường B, quâṇ C, thành phố Hải Phòng; đều vắng mặt, có đơn đề nghi ̣ xét xử 

vắng măṭ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2022, DTK đi xe ôm môṭ 

mình từ nhà đến nhà bà BH1 tại địa chỉ số 11 gác 2 J, phường B, quâṇ C, Hải 
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Phòng để hỏi vay tiền . Lúc này chỉ có ông BH2 là chồng bà BH1 đang ở dưới bếp 

nên DTK đa ̃nảy sinh ý điṇh trôṃ cắp tài sản . Quan sát thấy ông BH2 đang mải 

dưới bếp không để ý , DTK lẻn vào nhà và trốn trên gác lửng chờ cơ hội trộm cắp 

tài sản. Trong lúc đi lên gác lửng DTK thấy có 01 túi xách vải màu nâu để ở trên 

két sắt cạnh cầu thang nên đã lấy túi xách rồi mang lên gác lửng kiểm tra nhưng 

không thấy tài sản gì có giá tri ̣ nên DTK để lại vị trí cũ rồi lê n gác trốn tiếp . Môṭ 

lúc sau vợ chồng bà BH1 đóng cửa, tắt điêṇ đi ra ngoài mang theo cả túi xách đi . 

Quan sát thấy vơ ̣chồng bà BH1 đa ̃ra khỏi nhà, DTK đi từ gác lửng xuống sử duṇg 

môṭ bâṭ lửa lấy trong nhà bà BH1 soi để luc̣ tủ quần áo , kê ̣ti vi, măṭ bàn caṇh cầu 

thang tìm tài sản có giá tri ̣ và sử duṇg đèn của vơṭ bắt muỗi để chiếu sáng  lục lọi, 

tìm kiếm chìa khóa , cách mở két sắt nhưng không phát hiện thấy tài sản gì có g iá 

trị. Khi DTK đang luc̣ tìm tài sản thì vơ ̣chồng bà BH1 về và để chiếc túi vải màu 

nâu của mình lên trên két sắt caṇh cầu thang , sau đó bà BH1 đi ra ngoài . Khi thấy 

trong nhà không có ai , DTK đi từ gách lửng xuống , lấy trong túi xách của bà BH1 

vừa để trên két sắt 01 cọc tiền có trị giá 21.017.000đồng. Khi ra đến ngoài cửa 

DTK thấy ông BH2 đang đứng trong bếp, lơị duṇg lúc ông BH2 không để ý, DTK 

lẻn xuống dưới ra về . DTK đa ̃tiêu hết số tiền 3.517.000đồng trong số tiền trôṃ 

đươc̣ vào muc̣ đích cá nhân. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2022 DTK đến Công an phường B đầu thú và tư ̣

nguyêṇ giao nôp̣ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quâṇ Hồng Bà ng số tiền 

còn lại là 17.500.000đồng và khắc phuc̣ hâụ quả số tiền 3.517.000đồng cho bà 

BH1, ông BH2. 

Tại Kết luâṇ giám điṇh số 69/KLGĐ ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luâṇ: “05 (Năm) tâp̣ tin Video 

có phần mở rộng “MP 4” tổng dung lươṇg 239 MB đươc̣ lưu trong 01 USB nhãn 

hiêụ Kingston 16 GB đã qua sử duṇg (Ký hiệu A) không bi ̣cắt ghép, chỉnh sửa”. 

Tại Kết luận giám định số 06/KLGĐ (ĐV) ngày 20 tháng 01 năm 2022 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luâṇ: “Dấu vết đường 

vân kí hiêụ DV 1 với dấu vân tay in taị ô G iữa trái trên chỉ bản ghi tên DTK, sinh 

năm 1982, nơi cư trú : Số 1/199 A, phường B, C, Hải Phòng là của cùng một 

người”. 

Tại Cáo trạng số: 21/CT-VKSHB ngày 06-4-2022, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng truy tố DTK về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản  như cáo traṇg Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng đã truy tố là đúng. Nguyên nhân phạm tội do 

bị cáo nhận thức pháp luật còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng quẫn, bị 

cáo phải một mình kiếm tiền nuôi năm con nhỏ trong đó có 01 con bi ̣ baị naõ ; 01 

con dưới 36 tháng tuổi và việc quản lý tài sản của bị hại có phần sơ hở nên đã tham 
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lam, nhất thời phạm tội. Nay bị cáo ăn năn, hối cải, đã khắc phuc̣ đầy đủ thiệt hại 

cho bị hại. Vì vậy, mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng giữ nguyên 

quan điểm về tội danh đã truy tố bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 

Điều 173; các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian thử thách là 30 tháng đến 36 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện 

F, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo; 

Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo; 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện hoàn trả và khắc phuc̣ toàn bô ̣

thiêṭ haị cho bị hại số tiền 21.017.000đồng. Bị hại không còn ý kiến nào khác và 

không yêu cầu bi ̣ cáo bồi thường gì thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem 

xét, giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự tịch thu tiêu 

hủy các vật chứng của vụ án là: 01 vợt muỗi bằng nhựa dài 50cm, rộng 22cm; 01 

bật lửa màu cam dài 08cm nhãn hiệu K; 01 chiếc áo khoác phao màu đen cúc bấm 

không có khóa kéo; 01 chiếc mũ vải trùm đầm có họa tiết hoa; 01 chiếc quần thun 

dài màu xám; 01 đôi dép lê màu hồng chất liệu nhựa; 01 USB Kingston màu trắng 

(tất cả các vật chứng trên đều đã qua sử dụng). 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án  

theo quy định của pháp luật. 

Bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tài liệu, chứng cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng 

Bàng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên thu 

thập; bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp đều thực hiện đúng theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về những chứng cứ, tài liệu đã thu thập, cung cấp. 

Do đó, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Hồng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 
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hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.   

Về tội danh: 

[3]  Về chứng cứ xác định bị cáo có tội: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại 

về hành vi, thủ đoạn phạm tội, số lượng và đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt. Ngoài 

ra còn được chứng minh bởi Kết luâṇ giám điṇh số 06/KLGĐ (ĐV) ngày 20 tháng 

01 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng , vật 

chứng là số tiền 21.017.000đồng của bị hại đã được thu hồi. Bởi vậy, có đủ căn cứ 

xác định: Vào ngày 16 tháng 01 năm 2022 tại số 11 gác 2 J, phường B, quâṇ C, 

Hải Phòng, lơị duṇg sơ hở của chủ tà i sản, bị cáo đã dùng thủ đoạn lén lút chiếm 

đoạt tài sản của bị hại số tiền 21.017.000đồng (Hai mươi mốt triêụ khôn g trăm 

mười bảy nghìn đồng ). Bị cáo là người có đầy đủ khả năng điều khiển hành vi và 

nhận thức được việc lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật 

nhưng do nhu cầu của bản thân bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy 

hành vi phạm tội của bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài 

sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

 [4] Về tình tiết định khung hình phạt: Tổng tài sản bị cáo chiếm đoạt là số 

tiền 21.017.000đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự như kết luận của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị 

an tại địa phương. Bởi vậy, cần phải được xử lý thỏa đáng. 

[6] Về tình tiết tăng năṇg trách nhiêṃ hình sư:̣ 

Bị cáo DTK không có tình tiết tăng năṇg trách nhiêṃ hình sư.̣ 

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện hoàn trả và khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị 

hại, bị cáo có bố đẻ là thương binh, đang nuôi 05 con trong đó có 01 con bi ̣ baị naõ 

thuôc̣ đối tươṇg đươc̣ hưởng trơ ̣cấp xa ̃hôị , 01 con dưới 36 tháng tuổi. Bởi vậy, bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm 

b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[8] Về hình phạt chính: Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, là người 

lao động do hoàn cảnh khó khăn nên nhất thời phạm tội, bản thân có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã nêu ở Mục [7], có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, 

không cần thiết bắt bị cáo phải cách lý xã hội. Có thể áp dụng Điều 65 Bộ luật 

Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương và 
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gia đình quản lý là cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục và đấu tranh phòng ngừa tội 

phạm. 

[9] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có việc làm ổn định, không chứng 

minh được bị cáo có tài sản riêng. Bởi vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

[10] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại giai 

đoạn điều tra và quá trình giải quyết vụ án  đã có đủ các lời khai thể hiện họ đã 

nhận lại đầy đủ tài sản bị chiếm đoạt và không còn ý kiến bồi thường gì thêm nữa 

nên không xét việc bồi thường. 

[11] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 

- 01 vợt muỗi bằng nhựa dài 50cm, rộng 22cm; 01 bật lửa màu cam dài 

08cm nhãn hiệu K; 01 USB Kingston màu trắng, đây là tài sản của vợ chồng bà 

BH1, ông BH2, quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã làm việc với bà BH1, ông 

BH2; ông bà đều có ý kiến do các vật này không còn giá trị sử dụng nên ông bà 

không xin nhận lại, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Xét đây 

là sự tự nguyện của chủ tài sản, các vật đều không còn giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy.  

- 01 chiếc áo khoác phao màu đen cúc bấm không có khóa kéo; 01 chiếc mũ 

vải trùm đầm có họa tiết hoa; 01 chiếc quần thun dài màu xám; 01 đôi dép lê màu 

hồng chất liệu nhựa. Đây là các vật dụng của bị cáo Khánh sử dụng khi phạm tội, 

quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị cáo không đề nghị xin nhận  lại. Xét 

các vật này bị cáo sử dụng khi phạm tội và đều không còn giá trị sử dụng nên tịch 

thu tiêu hủy. 

[12] Về án phí và quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm. Bị cáo, bị hại đều được quyền kháng cáo bản án theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: DTK 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện F, thành phố Hải Phòng giám 

sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Gia đình bi ̣ cáo  có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương  trong 

viêc̣ giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện 

theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự như sau: 
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Người đươc̣ hưởng án treo có thể vắng măṭ taị nơi cư trú nếu có lý do chính 

đáng và phải xin phép theo quy điṇh taị khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo 

tạm vắng theo quy định của phá p luâṭ về cư trú . Thời gian vắng măṭ taị nơi cư trú 

mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không 

đươc̣ vươṭ quá môṭ phần ba thời gian thử thách , trừ trường hơp̣ bi ̣ bêṇh phải điều 

trị tại cơ sở y tế theo chỉ điṇh của bác sỹ và phải có xác nhâṇ điều tri ̣ của cơ sở y tế 

đó. 

Người đươc̣ hưởng án treo khi vắng măṭ taị nơi cư trú phải có đơn xin phé p 

và được sự đồng ý của Ủ y ban nhân dân cấp xã  đươc̣ giao giám  sát, giáo dục ; 

trường hơp̣ không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xa ̃phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do . Người đươc̣ hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với 

Công an cấp xa ̃nơi mình đến taṃ trú , lưu trú; hết thời haṇ taṃ trú , lưu trú phải có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú , lưu trú . 

Trường hơp̣ người đươc̣ hưởng án treo vi phaṃ pháp luâṭ , Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người đó đến taṃ trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xa ̃đươc̣ 

giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan. 

Viêc̣ giải quyết  trường hơp̣ người đươc̣ hưởng án treo thay đổi nơi cư trú 

hoăc̣ nơi làm viêc̣ thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh taị Điều 68 của Luật này. 

Người đươc̣ hưởng án treo không đươc̣ xuất cảnh trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy điṇh của Luâṭ Thi hành án hình sư ̣  02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo. 

 Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị cáo DTK. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, tịch thu tiêu hủy: 

01 vợt muỗi bằng nhựa dài 50cm, rộng 22cm; 01 bật lửa màu cam dài 08cm 

nhãn hiệu K; 01 chiếc áo khoác phao màu đen cúc bấm không có khóa kéo; 01 

chiếc mũ vải trùm đầm có họa tiết hoa; 01 chiếc quần thun dài màu xám; 01 đôi 

dép lê màu hồng chất liệu nhựa; 01 USB Kingston màu trắng (tất cả các vật chứng 

trên đều đã qua sử dụng). 

(Đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng với Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Hồng Bàng ngày 15 tháng 4 năm 2022). 

           - Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 
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          Bị cáo DTK phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn) đồng  án phí hình sự sơ 

thẩm. 

          Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

           Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời haṇ 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật./. 

 

 
Nơi nhận:  
- TAND TP.Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP.Hải Phòng; 

- VKSND TP.Hải Phòng; 

- PV 06 Công an TP.Hải Phòng; 

- CA quận Hồng Bàng; 

- Cơ quan THAHS Công an quận Hồng Bàng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Minh Phƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


